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	 T.tự tuần trong HK
	Từ ngày, tháng 
Đến ngày, tháng
	Số tiết

lý thuyết
	Số ca

thực hành
	TÊN CHƯƠNG , ĐỀ MỤC , NỘI DUNG GIẢNG DẠY

( Ghi đúng tên theo chương trình đã qui định )

	1
	02/09 ( 07/09
	2
	
	Chương 1: Khái niệm chung về hệ thống cung cấp điện

1.1  Khái niệm chung về hệ thống điện, hệ thống cung cấp điện

1.2  Các dạng nguồn điện – Các phần tử lưới điện

	2
	09/09 ( 14/09
	2
	
	Chương 1: Khái niệm chung về hệ thống cung cấp điện

1.3  Phân loại lưới cung cấp điện, phụ tải điện, hộ tiêu thụ điện

1.4  Những đặc trưng cơ bản của hệ thống cung cấp điện và những yêu cầu cơ bản trong thiết kế cung cấp điện

	3
	16/09 ( 21/09
	2
	
	Chương 2: Tính toán phụ tải điện

2.1 Khái niệm phụ tải và đồ thị phụ tải

2.2 Các chế độ làm việc của phụ tải

2.3 Các phương pháp xây dựng đồ thị phụ tải

2.4 Các công thức tính toán phụ tải

2.5 Phương pháp xác định phụ tải tính toán các khu vực: công nghiệp, đô thị, nông thôn

	4
	23/09 ( 28/10
	2
	
	Chương 3: Tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện

3.1 Ý nghĩa của việc tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện

3.2 Sơ đồ thay thế của các phần tử hệ thống (đường dây, trạm biến áp, phụ tải) 

3.3 Công thức tổng quát và phương pháp tính toán tổn thất điện áp trên đường dây dẫn thẳng 1 phụ tải

	5
	30/09 ( 05/10
	2
	
	Chương 3: Tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện

3.4 Tính toán tổn thất điện áp trên đường dây dẫn thẳng và đường dây phân nhánh n phụ tải phân bố tập trung/phân bố đều 

3.5 Công thức tổng quát và phương pháp chung để tính toán tổn thất công suất (tác dụng, phản kháng, toàn phần) trên đường dây và trong trạm biến áp

	6
	07/10 ( 12/10
	2
	
	Chương 3: Tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện

3.6 Tính toán tổn thất công suất trên đường dây dẫn thẳng và đường dây phân nhánh nhiều phụ tải phân bố tập trung/phân bố đều 

3.7 Tính toán tổn thất công suất trong trạm biến áp

	7
	14/10 ( 19/10
	2
	
	Chương 3: Tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện

3.8 Công thức và phương pháp tính toán tổn thất điện năng trên đường dây

3.9 Công thức và phương pháp tính toán tổn thất điện năng trong trạm biến áp (một máy, nhiều máy làm việc song song)

3.10   Chế độ vận hành kinh tế giảm tổn thất điện năng trạm biến áp - Các giải pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới điện

	8
	21/10 ( 26/10
	2
	
	Chương 4: Tính toán bù công suất kháng - Nâng cao hệ số công suất

4.1 Khái niệm chung và ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất

4.2 Các biện pháp nâng cao hệ số công suất, giảm tổn thất điện năng trên lưới điện

4.3 Các loại thiết bị bù: đặc điểm, tính chất, phạm vi sử dụng

4.4 Xác định dung lượng bù, xác định và phân phối thiết bị bù tối ưu công suất bù trên hệ thống

	9
	28/10( 02/11
	2
	
	Chương 5: Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện

5.1 Khái niệm chung về ngắn mạch, nguyên nhân và hậu quả của ngắn mạch

5.2 Mục đích, yêu cầu của tính toán ngắn mạch - Các phương pháp tính toán ngắn mạch

5.3 Tính toán ngắn mạch lưới trung áp

5.4 Tính toán ngắn mạch lưới hạ áp

	10
	04/11 ( 09/11
	2
	
	Chương 6: Tính toán và lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện

6.1 Khái niệm chung về nhiệm vụ, chức năng, đặc điểm của các phần tử lưới điện - Mục đích, ý nghĩa và các công thức tính toán lựa chọn các phần tử

6.2 Tính toán, lựa chọn, kiểm tra các phần tử hệ thống (Máy biến áp, Sứ cách điện)

	11
	11/11( 16/11
	2
	
	Chương 6: Tính toán và lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện

6.3 Tính toán, lựa chọn, kiểm tra các phần tử hệ thống (Cầu chì-Dao cách ly)

	12
	18/11 ( 23/11
	2
	
	Chương 6: Tính toán và lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện

6.4 Tính toán, lựa chọn, kiểm tra các phần tử hệ thống (Aptomat, Máy cắt)

	13
	25/11 ( 30/11
	2
	
	Chương 6: Tính toán và lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện

6.5 Tính toán, lựa chọn, kiểm tra các phần tử hệ thống (Thanh góp, Dây dẫn và Cáp điện)

	14
	02/12 ( 07/12
	2
	
	Chương 7: Tính toán trạm

7.1 Khái niệm và phân loại trạm điện (TPP, TBATG, TBAPP), cấu trúc trạm

7.2 Tính toán, xác định vị trí, số lượng, dung lượng, sơ đồ nối dây trạm biến áp

7.3 Đo lường, kiểm tra, vận hành kinh tế trạm biến áp

7.4 Chống sét và nối đất cho trạm và đường dây tải điện

	15
	09/12 ( 14/12
	2
	
	Chương 8: Tính toán kinh tế - kỹ thuật trong thiết kế cung cấp điện

8.1 Các đại lượng đặc trưng trong tính toán kinh tế - kỹ thuật đối với các phương án cung cấp điện

8.2 Các hàm mục tiêu - chi phí trong  tính toán thiết kế cung cấp điện

8.3 Các phương pháp so sánh kinh tế - kỹ thuật, các giải pháp lựa chọn tối ưu giữa các phương án cung cấp điện

	Tổng số tiết (ca)
	30
	
	


Ghi chú: GV soạn thành 3 bản: 1 bản nộp P. ĐT, 1 bản lưu tại Khoa, 1 bản GV lưu


Ngày       tháng       năm  2020

TRƯỞNG KHOA  
TRƯỞNG BỘ MÔN 
GIẢNG VIÊN

Tạ Minh Cường
Quách Minh Thử 
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